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Bộ đôi bền bỉ này đem lại sự đơn giản, thoải mái và an 
toàn khi có dây. Con chuột cân xứng và bàn phím có 
kích thước đầy đủ đem đến thiết kế quen thuộc, dễ sử 
dụng, hoạt động ngay khi lấy ra khỏi hộp.  

LÝ TƯỞNG CHO 
Những người muốn sự đơn giản khi có dây trong một bộ 
đôi chuột và bàn phím quen thuộc.  

CÁC LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM 
BÀN PHÍM 
● Bàn phím kích thước đầy đủ với bàn phím số và các 

phím mũi tên 
● Thiết kế chống nước đổ tràn1 lên tới 60 ml chất lỏng 
● Các phím bền bỉ, dễ đọc 
● 2 tùy chọn độ cao có thể điều chỉnh 
● Bàn phím số 10 phím 
● Đèn báo khóa chữ hoa (Caps lock) 
● Các phím cấu hình sâu 
● Các bộ phận nhựa bao gồm 54% nhựa tái chế hậu 

tiêu thụ đã được chứng nhận2 
 
CHUỘT 
● Chuột cân xứng, có kích thước đầy đủ 
● 3 nút chuột (Nhấp trái/Phải, Nhấp chuột giữa) 
● Cảm biến theo dõi quang học 1000 DPI 
● Cuộn từng dòng 
● Các bộ phận nhựa bao gồm 72% nhựa tái chế hậu 

tiêu thụ đã được chứng nhận2 
 
BÀN PHÍM & CHUỘT 
● Kết nối có dây 
 

 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Chứng nhận Toàn cầu (danh sách có sẵn theo yêu cầu) 
Khả năng tương thích Windows® 7, 8, 10 trở lên 
Khả năng kết nối Dây, USB 
Phạm vi không dây Không rõ (Có dây) 
Thời gian sử dụng 10 triệu lần nhấp 
Độ tin cậy MTTF > 150K giờ 

Thời gian Hỏng hóc Trung bình của các bộ phận điện 

Bảo hành Bảo hành phần cứng 3 năm 
Pin bàn phím Không rõ (Có dây) 
Đèn chỉ báo pin bàn phím Không rõ (Có dây) 
Bố cục bàn phím Xem mặt sau 
Kích thước bàn phím Đầy đủ 
Số lượng phím 105 
Bàn phím số Có (10 phím) 
Gõ Plunger 
Chân nghiêng Có 
Các góc nghiêng 0° phẳng và nghiêng 8° 
Các phím được chiếu sáng nền Không 
Đèn phím Caps Lock Có 
Đèn phím Num Lock Có 
Bàn phím Easy-Switch Không 
Pin chuột Không rõ (Có dây) 

Đèn chỉ báo pin chuột Không rõ (Có dây) 
Theo dõi chuột Theo dõi quang học bằng đèn LED màu đỏ 
DPI theo dõi chuột 1000 
Cuộn chuột Con lăn 1D 
Tay thuận chuột Đối xứng 
Chuột Easy-Switch Không 
Logitech Options  Không 
Logitech Flow Không 
Trọng lượng sản phẩm Bàn phím 550 g, Chuột 90 g 
Kích thước sản phẩm Bàn phím: Rộng 155 mm × Dài 450 mm ×  

Cao 23,5 mm 
Chuột: Rộng 113 mm × Dài 62 mm × Cao 38 mm 

Tổng trọng lượng kèm bao bì 810 g 
Kích thước bao bì 49 mm H × 163 mm W × 252 mm L 
Tính bền vững Chuột: 72% vật liệu tái chế hậu tiêu dùng đã 

được chứng nhận2 
Bàn phím: 54% vật liệu tái chế hậu tiêu dùng đã 
được chứng nhận2 

Đơn vị trong một thùng 4 
Nhiệt độ lưu trữ -5 tới 45°C 
Nhiệt độ hoạt động 0 tới 40°C 
Phần mềm Không rõ 
Vị trí hướng dẫn vận hành Không rõ, Sản phẩm có dây 
Triển khai hàng loạt bởi Quản trị viên CNTT Không rõ (Có dây) 
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Mã phụ tùng (Part Number) Mã vạch Bố cục bàn phím Màu 
920-002534 5099206020429 NLB Màu đen 
920-002535 5099206020436 BGR Màu đen 
920-002536 5099206020443 CZE-SKY Màu đen 
920-002539 5099206020474 FRA Màu đen 
920-002540 5099206020481 DEU Màu đen 
920-002541 5099206020498 ELL Màu đen 
920-002542 5099206020504 HUN Màu đen 
920-002543 5099206020511 ITA Màu đen 
920-002545 5099206020535 HEB Màu đen 
920-002546 5099206020542 ARA (102) Màu đen 
920-002547 5099206020559 PTG Màu đen 
920-002549 5099206020573 HRV-SLV Màu đen 
920-002550 5099206020580 ESP Màu đen 
920-002552 5099206020603 Vương quốc Anh Màu đen 
920-002559 5099206020634 CH Màu đen 
920-002560 5099206020641 TUR Màu đen 
920-002561 5099206020658 RUS Màu đen 
920-002562 5099206020665 MỸ QUỐC TẾ Màu đen 
920-002563 5099206020672 MỸ QUỐC TẾ Màu đen 
920-002565 097855065476 Hoa Kỳ Màu đen 
920-002586 097855067036 Hoa Kỳ Màu đen 
920-002588 097855067050 CHT Màu đen 
920-002589 097855067067 Hoa Kỳ Màu đen 
920-002823 5099206023383 DI CHUYỂN NGANG Màu đen 
920-003610 097855080493 KOR Màu đen 
920-004428 097855088802 ESP Màu đen 
920-004429 097855088840 PTB Màu đen 
920-008248 5099206067738 FAR Màu đen 
920-008288 6920377906092 Hoa Kỳ Màu đen 
920-010020 097855164087 Hoa Kỳ Màu đen 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

1. Được kiểm nghiệm trong điều kiện giới hạn (tối đa 60 ml chất lỏng đổ tràn). Không được nhúng bàn phím vào chất lỏng. 
2. Không bao gồm cụm cáp và bộ nối dây mạch in (PWA) bằng nhựa. 

 


